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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1 

ĐỀ 1: 

I. Đọc, viết đúng các vần, từ ngữ: 

   1. Vần: ia, ưa, ua, ai, ây, oi, ôi,.....................uôt, ươt (Ôn từ bài 29 đến 
bài 74-SGK- Tập 1). 

   2. Từ ngữ: lá tía tô, lá mía, nhà ngói, đồi núi,.........................chuột 
nhắt, lướt ván. 

 (Ôn từ bài 29 đến 74-SGK-Tập 1 ) 

II. Đọc và viết đúng câu: 

 Gió lùa kẽ lá 

 Lá khẽ đu đưa 

 Gió qua cửa sổ 

 Bé vừa ngủ trưa 

 

 Chào Mào có áo màu nâu 

 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về. 

 

 Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn 
ngẩn ngơ bay lượn. 

(Ôn từ bài 29 đến bài 74-SGK -Tập 1) 

III. Các dạng bài tập: (tham khảo) 

   1. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: 

ia hay ai: cây m .´. ., ngày m. . ., cái đ.˜. ., lâu đ.`. . 

au hay âu: bị đ…, đi đ…, cây c…, chim bồ c… 

iu hay êu: đàn s.´. ., nhỏ x.´. ., cái r.`. ., l.´. . lo 

ưu hay ươu: h... nai, m... kế, trái l..., bầu r... 

   2. Nối các ô chữ để có từ, câu đúng: 
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a/           b/   

 

 

 

 

 

 

IV. Điền tiếng, từ thích hợp: 

Thông ........... ; ễnh ............ ; hái ............ ; đom ............ 

Đường ........... ; mùi ............ ; niềm ......... ; quý ............. 

Cởi ................ ; chăn ........... ; vầng ......... ; rặng ............ 

 

 

 

ĐỀ 2: 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (7 điểm) Bốc thăm và đọc mộtđoạn khoảng 15 đến 20 tiếng trong 

các bài tập đọc sau:  

STT Tên bài STVCNGD1 Tập 2 - Trang 

1 Mẹ cho bé về quê 13 

2 Dỗ bé 25 

3 Nhớ bà 31 

4 Nhà bé Trác 37 

5 Hoa mai vàng 49 

II.  Đọc hiểu: (3 điểm) 

      Đọc bài văn sau:                         

                                   Bé xách đỡ mẹ 

Mẹ quấy bột 

Trời đã 

Những trái 

ớt 

cho bé 

chín đỏ 

ngớt mưa 

Mẹ dệt 

Trời 

Bà gội đầu 

trở rét 

bằng bồ 

kết 

thổ cẩm 
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     Mẹ và bé đi chợ về. Bé đi nhanh, mẹ thì ì ạch, có vẻ vất vả lắm. 

     - Mẹ à, mẹ xách nặng quá hở mẹ ? 

     - Bé có cách gì đỡ cho mẹ ? 

     - Có cách, mẹ ạ ! 

     - Có cách gì đó bé ? 

    - Mẹ bế bé, bé xách hộ mẹ. 

Giáo viên đọc, học sinh nghe và trả lời câu hỏi: 

Câu 1. Mẹ và bé đi đâu về ? 

Câu 2. Bé đi như thế nào? 

Câu 3: Tìm tiếng có vần ach trong bài Bé xách đỡ mẹ. 

Câu 4: Tìm 01 tiếng có âm chính và âm cuối, phân tích tiếng đó. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả (Nghe - viết): (7 điểm) 

Giỗ Tổ 

     Tháng ba hằng năm, lễ giỗ Tổ. Hàng vạn dân Phú Thọ và hàng ngàn dân các làng gần 

mộ Tổ làm lễ dâng hoa và dâng lễ vật. 

2. Bài tập (3 điểm) 

a. Điền chữ c/k/q : 

……ủ nghệ                   …..im chỉ             món  ….uà 

b. Tìm và viết 1 tiếng chứa vần "ang", 1 tiếng chứa vần "oa". 

 

 

 

 


